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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

NAM ĐỊNH 

 
 
 

MÃ ĐỀ: 401 

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II 

NĂM HỌC 2024-2025 

Môn:  Lịch sử – lớp 11 THPT, GDTX 

(Thời gian làm bài: 50 phút.)  

 
Đề thi khảo sát gồm 03 trang. 

 

Họ và tên học sinh:……………………………………… 

Số báo danh:………….……………………..…………… 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu thí 

sinh chỉ chọn một phương án. (6,0 điểm). 

Câu 1. Từ sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu, Việt Nam rút ra bài học gì 

cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay? 

 A. Phát huy các yếu tố tích cực bên ngoài, coi đó là yếu tố quyết định để phát triển đất nước. 

 B. Kết hợp sức mạnh dân tộc với yếu tố thời đại để nâng cao tiềm lực quốc gia, dân tộc. 

 C. Chỉ tham gia vào các tổ chức liên kết khu vực và quốc tế có cùng chế độ chính trị. 

 D. Xây dựng và kiên quyết duy trì nền kinh tế do Nhà nước độc quyền về mọi mặt. 

Câu 2. Ý nghĩa quốc tế sự ra đời của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết là 

 A. cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh, giải phóng dân tộc. 

 B. thể hiện sự đoàn kết, hợp tác giữa các nước cộng hoà Xô viết đồng minh. 

 C. đánh dấu sự xác lập của chế độ xã hội chủ nghĩa trên toàn lãnh thổ Liên Xô. 

 D. chủ nghĩa xã hội đạt được sự cân bằng về không gian với tư bản chủ nghĩa ở Châu Âu. 

Câu 3. Trong cuộc kháng chiến chống quân Tống (1075 – 1077), quân dân nhà Lý đã giành được thắng 

lợi nào sau đây? 

 A. Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút. B. Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. 

 C. Chiến thắng trên sông Như Nguyệt. D. Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai. 

Câu 4. Sự ra đời của quốc gia nào sau đây đã mở rộng không gian địa lý của chủ nghĩa xã hội sang khu 

vực Mỹ La-tinh? 

 A. Iran. B. Thái Lan. C. Cu-ba. D. Ấn Độ. 

Câu 5. Sự ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết đã 

 A. không nhận được sự ủng hộ các dân tộc trên lãnh thổ Xô viết. 

 B. phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới lúc bấy giờ. 

 C. đáp ứng được nhiệm vụ cấp bách trong đấu tranh chống ngoại xâm. 

 D. phù hợp với lợi ích chung của các dân tộc trên lãnh thổ Xô viết. 

Câu 6. Một trong những điểm khác biệt của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 –  1427) so với cuộc 

kháng chiến chống quân Tống xâm lược (1075 – 1077) là 

 A. có sự lãnh đạo của các tướng lĩnh tài giỏi. 

 B. diễn ra khi đất nước bị mất độc lập. 

 C. sử dụng kế sách “tiên phát chế nhân”. 

 D. được đông đảo nhân dân tham gia. 

Câu 7. Trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, cuộc khởi nghĩa nào sau đây được nổ 

ra bằng một hội thề và kết thúc cũng bằng một hội thề? 

 A. Khởi nghĩa Phùng Hưng B. Khởi nghĩa Tây Sơn. 

 C. Khởi nghĩa Lý Bí. D. Khởi nghĩa Lam Sơn. 

Câu 8. Một trong những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm không thành công trong lịch sử Việt Nam 

(trước Cách mạng tháng Tám năm 1945) là 

 A. kháng chiến chống quân Thanh thế kỉ XVIII. 

 B. kháng chiến chống thực dân Pháp thế kỉ XIX. 

 C. kháng chiến chống quân Tống thế kỉ XI. 

 D. kháng chiến chống quân Nam Hán thế kỉ X. 

Câu 9. Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên của nhân dân Đại Việt (1287–1288) gắn liền với chiến 

thắng nào sau đây? 

 A. Bạch Đằng. B. Đống Đa. C. Như Nguyệt. D. Chi Lăng. 

  ĐỀ CHÍNH THỨC 
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Câu 10. Trong thời kì Bắc thuộc, cuộc khởi nghĩa nào dưới đây của nhân dân ta đấu tranh chống quân 

xâm lược nhà Ngô? 

 A. Khởi nghĩa Phùng Hưng (Cuối thế kỉ VIII). 

 B. Khởi nghĩa Lý Bí (542 – 602). 

 C. Khởi nghĩa Bà Triệu (248). 

 D. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 – 43). 

Câu 11. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một số nước ở Châu Á đi theo con đường chủ nghĩa xã hội đã 

 A. khẳng định chủ nghĩa xã hội là con đường phát triển chung của toàn Châu Á. 

 B. khẳng định Trung Quốc là nước duy nhất ở Châu Á đi theo chủ nghĩa xã hội. 

 C. đánh dấu sự hình thành của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới. 

 D. đánh dấu sự mở rộng, tăng cường sức mạnh của chủ nghĩa xã hội. 

Câu 12. Nội dung nào dưới đây là điểm giống nhau giữa khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40 – 43) và khởi 

nghĩa Lý Bí (542 – 602)? 

 A. Diễn ra qua hai giai đoạn: khởi nghĩa và kháng chiến. 

 B. Diễn ra qua hai giai đoạn: kháng chiến và khởi nghĩa. 

 C. Mở ra thời kì phong kiến độc lập, tự chủ lâu dài. 

 D. Sau khi giành thắng lợi đều đặt quốc hiệu cho đất nước. 

Câu 13. Ngay trong đêm Cách mạng tháng Mười thành công (25 -10 -1917), Đại hội Xô viết toàn Nga 

lần II đã đưa ra quyết định 

 A. tịch thu ruộng đất của giai cấp nông dân. 

 B. thành lập Chính quyền Xô viết. 

 C. tiến hành Tổng tuyển cử bầu Quốc hội. 

 D. xoá bỏ chế độ Nga hoàng. 

Câu 14. Thắng lợi có ý nghĩa quyết định trong cuộc kháng chiến chống quân Thanh xâm lược thế kỉ 

XVIII của dân tộc Việt Nam là 

 A. Chi Lăng - Xương Giang. B. Tốt Động - Chúc Động. 

 C. Rạch Gầm - Xoài Mút. D. Ngọc Hồi - Đống Đa. 

Câu 15. Năm 938, dưới sự lãnh đạo của Ngô Quyền, nhân dân ta đã tiến hành cuộc chiến đấu để chống 

lại sự xâm lược của 
 A. nhà Nam Hán. B. nhà Lương. C. nhà Đường. D. nhà Ngô. 

Câu 16. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 –1427) diễn ra trong bối cảnh lịch sử nào sau đây? 

 A. Đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền. 

 B. Nhà Minh thi hành chính sách cai trị hà khắc. 

 C. Nhà Trần khủng hoảng, suy vong trầm trọng. 

 D. Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông thành công. 

Câu 17. Quốc gia nào sau đây ở châu Á chọn con đường phát triển lên chủ nghĩa xã   hội? 

 A. Ma-lai-xi-a. B. Nhật Bản. C. Việt Nam. D. Hàn Quốc. 

Câu 18. Về kinh tế, công cuộc cải cách, mở cửa (từ năm 1978) của Trung Quốc đã đem lại kết quả nào 

sau đây? 

 A. Đã giải quyết được triệt để tình trạng đói nghèo trong cả nước. 

 B. Duy trì được tốc độ tăng trưởng cao trong nền kinh tế thế giới. 

 C. Trình độ khoa học- công nghệ phát triển nhanh và hiện đại. 

 D. Xây dựng được hệ thống lí luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. 

Câu 19. Sự kiện nào sau đây đã đưa chủ nghĩa xã hội từ phạm vi một nước trở thành một hệ thống thế giới? 

 A. Thắng lợi của cuộc cách mạng Cu-ba đã lật đổ chế độ độc tài Batixta năm (1959). 

 B. Nội chiến ở Trung Quốc kết thúc, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập (1949). 

 C. Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (1945). 

 D. Thắng lợi của cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu (1945 – 1949). 

Câu 20. Cuộc đấu tranh vũ trang lớn đầu tiên, mở đầu quá trình đấu tranh giành lại độc lập, tự chủ lâu dài 

của người Việt trong thời kì Bắc thuộc là 

 A. kháng chiến chống quân Nam Hán (938). 

 B. khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 – 43). 

 C. khởi nghĩa Lý Bí (542 – 602). 

 D. kháng chiến chống quân Tống (981). 
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Câu 21. Trong thời kì Bắc thuộc, thắng lợi của khởi nghĩa Lý Bí (542 – 602) đã đưa đến sự thành lập nhà nước 

 A. Chăm-pa. B. Âu Lạc. C. Vạn Xuân. D. Văn Lang. 

Câu 22. Sau khi đánh bại thù trong giặc ngoài, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành 

lập dựa trên cơ sở 

 A. hợp đồng. B. bắt buộc. C. thương lượng. D. tự nguyện. 

Câu 23. Sau cuộc chiến đấu chống thù trong giặc ngoài, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đặt ra yêu 

cầu gì đối với các dân tộc trên lãnh thổ nước Nga Xô viết? 

 A. Kí kết các thỏa thuận về phân chia lãnh thổ với các nước tư bản. 

 B. Các dân tộc tồn tại độc lập, riêng lẻ để phát huy sức mạnh. 

 C. Liên kết với các nước bên ngoài để nhận sự giúp đỡ. 

 D. Liên minh, đoàn kết với nhau nhằm tăng cường sức mạnh. 

Câu 24. Năm 1924, bản Hiến pháp đầu tiên của Liên Xô được thông qua đã đánh dấu 

 A. nhà nước tư bản chủ nghĩa hiện đại đầu tiên trên thế giới được xác lập. 

 B. chủ nghĩa xã hội đã thắng lợi ở toàn Châu Âu, mở rộng phạm vi sang châu Á. 

 C. quá trình thành lập nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết hoàn thành. 

 D. cuộc Cách mạng tháng Mười Nga giành thắng lợi, thành lập nước Nga xô viết. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở 

mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. (2,0 điểm). 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau: 

“Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn là cuộc nông dân khởi nghĩa duy nhất trong thời phong kiến Việt Nam đã đánh 

bại kẻ thù trong và ngoài nước (…). Phong trào đã lật đổ nền thống trị của các tập đoàn phong kiến phản 

động, kết thúc tình trạng phân chia đất nước kéo dài trên hai thế kỉ, đánh tan quân xâm lược Xiêm và 

Thanh, đặt cơ sở cho công cuộc khôi phục quốc gia thống nhất sau này”. 

(Phan Huy Lê, Tìm hiểu thêm về phong trào nông dân Tây Sơn, NXB Giáo dục, Hà Nội, 961, tr.37) 

 a) Đoạn tư liệu phản ánh đóng góp của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc thế kỉ XVII. 

 b) Phong trào Tây Sơn đã khẳng định vai trò to lớn của giai cấp nông dân trong sự nghiệp đấu tranh 

bảo vệ Tổ quốc. 

 c) Khởi nghĩa Tây Sơn là cuộc khởi nghĩa nông dân duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. 

 d) Một trong những công lao to lớn của phong trào Tây Sơn là lật đổ các tập đoàn phong kiến phản 

động, xây dựng được nhà nước dân chủ. 

Câu 2. Cho bảng sự kiện sau đây: 

Thời gian Nội dung 

Năm 1948 Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được thành lập, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Năm 1949 Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa thành lập. 

Năm 1954 Miền Bắc Việt Nam được giải phóng và bước đầu đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Năm 1975 Kháng chiến chống Mỹ thắng lợi, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào được thành lập, đi lên 

xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Năm 1976 Nước Việt Nam thống nhất đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Năm 1961 Cu-ba bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

 a) Làm thất bại hành động chống phá của các thế lực thù địch là một trong những nguyên nhân để Việt 

Nam thực hiện thắng lợi các mục tiêu chủ nghĩa xã hôi. 

 b) Những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước châu Á và khu vực Mỹ La-

tinh đã khẳng định sức sống của chủ nghĩa xã hội trong thế giới đầy biến động. 

 c) Từ năm 1991 đến nay, hệ thống xã hội chủ nghĩa vẫn tiếp tục củng cố được sức mạnh trên nhiều 

lĩnh vực. 

 d) Bảng sự kiện phản ánh quá trình mở rộng về không gian địa lý của chủ nghĩa xã hội ở châu Âu, 

châu Á và khu vực Mỹ La-tinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 

PHẦN III. Tự luận (2,0 điểm) 

Câu 1: Trình bày nguyên nhân thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong lịch sử Việt 

Nam (trước Cách mạng tháng Tám năm 1945). Từ đó hãy rút ra những bài học đối với sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

 

----------HẾT--------- 
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NAM ĐỊNH 

 

KHẢO THI SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II 

NĂM HỌC 2024-2025 

HƯỚNG DẪN CHẤM  

MÔN:  LICH SỬ : LỚP 11 
 

Phần I. Trắc nghiệm (6,0 điểm)  Lưu ý: Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm 

Câu Mã đề 401 Câu Mã đề 403 Câu Mã đề 405 Câu Mã đề 407 

1 B 1 D 1 D 1 D 

2 A 2 C 2 C 2 C 

3 C 3 D 3 A 3 D 

4 C 4 B 4 D 4 A 

5 D 5 B 5 C 5 A 

6 B 6 A 6 D 6 A 

7 D 7 A 7 A 7 A 

8 B 8 B 8 B 8 D 

9 A 9 D 9 D 9 D 

10 C 10 A 10 C 10 B 

11 D 11 A 11 D 11 D 

12 A 12 D 12 A 12 B 

13 B 13 D 13 B 13 A 

14 D 14 A 14 D 14 B 

15 A 15 A 15 B 15 B 

16 B 16 B 16 C 16 C 

17 C 17 D 17 A 17 C 

18 B 18 B 18 B 18 C 

19 D 19 D 19 C 19 C 

20 B 20 C 20 A 20 C 

21 C 21 B 21 B 21 D 

22 D 22 B 22 A 22 B 

23 D 23 A 23 A 23 D 

24 C 24 A 24 A 24 C 

 

Phần II. Phần trắc nghiệm Đúng - Sai (2,0 điểm): Gồm 2 câu, mỗi câu gồm 4 ý. Với mỗi câu thì trả lời 

đúng 1 ý được 0,25 điểm; trả lời đúng 2 ý được 0,5 điểm; trả lời đúng 3 ý được 0,75 điểm; trả lời đúng 4 ý 

được 1 điểm) 

Mã đề 401 

 

Câu Lệnh hỏi Đáp án (Đ/S) 

1 

a) S 

b) Đ 

c) S 

d) S 

2 

a) Đ 

b) Đ 

c) S 

d) S 

 

 

 



 

Mã đề 403 

 

Câu Lệnh hỏi Đáp án (Đ/S) 

1 

a) S 

b) Đ 

c) Đ 

d) S 

2 

a) S 

b) S 

c) S 

d) Đ 

 

Mã đề 405 

 

Câu Lệnh hỏi Đáp án (Đ/S) 

1 

a) S 

b) S 

c) Đ 

d) Đ 

2 

a) S 

b) S 

c) S 

d) Đ 

 

Mã đề 407 

 

Câu Lệnh hỏi Đáp án (Đ/S) 

1 

a) S 

b) S 

c) Đ 

d) S 

2 

a) Đ 

b) Đ 

c) S 

d) S 

 

Phần III. Tự luận (2,0 điểm) 

Câu 1  Trình bày nguyên nhân thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm (trước Cách 

mạng tháng Tám năm 1945).  Từ đó hãy rút ra những bài học đối với sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

Điểm 

(2,0 điểm) 

 Nguyên nhân thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm (trước Cách mạng 

tháng Tám năm 1945). 

1,0 

Nguyên nhân 

Chủ quan 

- Tinh thần yêu nước, đoàn kết chống ngoại xâm… 

- Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam đều mang tính chính 

nghĩa… 

- Đường lối kháng chiến đúng đắn…, sự chỉ huy tài tình của các tướng lĩnh… 

 

 

0,25 

0,25 

 

0,25 



Khách quan 

- Chiến tranh xâm lược của ngoại bang là chiến tranh phi nghĩa, trong qua trình xâm lược 

gặp một số khó khăn đường hành quân xa, thiếu lương thực… 

 

0,25 

Bài học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 1,0  

Học sinh có thể đưa ra nhiều bài học khác nhau, mỗi bài học đúng được 0,25 điểm. Tối đa 

là 1,00 điểm. Sau đây là một số ví dụ để tham khảo: 

- Bài học về xây dựng lực lượng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân... 

- Bài học về lãnh đạo... 

- Bài học về xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân... 

- Bài học cảnh giác trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch... 

- Bài học về chính sách ngoại giao... 

 

 

 

----------HẾT--------- 
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